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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                        Bình Định, ngày      tháng 8 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn 

năm 2023  trên địa bàn tỉnh 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 94/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND 
tỉnh về ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 

05/8/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Chương trình bê 
tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 
về ban hành thiết kế mẫu mặt đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình 
bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn năm 
2023 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông 
thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 74/TTr-SGTVT 

ngày 14/8/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai xây dựng Bê 
tông hóa giao thông nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung 
chính sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn 

TT 
Loại 

đường 

Chiều dài (km) Lượng XM hỗ trợ (tấn) 

Đã duyệt Điều chỉnh, 
bổ sung 

Đã duyệt Điều chỉnh, 
bổ sung 

1 A 12,515 12,515 2.477,970 2.477,970 
2 B 107,866 107,866 16.503,498 16.574,490 
3 C 99,089 99,539 9.611,633 9.655,283 
4 D 22,966 22,966 1.791,348 1.791,348 

Tổng cộng 242,436 243,350 30.384,449 30.449,091 
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Trong đó, số liệu tổng hợp chiều dài các loại đường và lượng xi măng hỗ 
trợ sau điều chỉnh, bổ sung danh mục như sau: 

TT 
Địa 

phương 

Chiều dài loại đường (Km) Chiều 
dài 

(Km) 

Lượng 
XM hỗ trợ 

(Tấn) 
Ghi chú 

A B C D 

1 An Lão 1,000  3,094  2,724  0,100        6,918       943,410  Điều chỉnh 
2 An Nhơn 3,422  18,405  2,671  0,450      24,948    3.787,708  Giữ nguyên 
3 Hoài Ân      -   4,968  1,590  2,619        9,177    1.118,616  Giữ nguyên 
4 Hoài Nhơn 1,103  19,478  24,477 8,184      53,242 6.211,149  Điều chỉnh 
5 Phù Cát 1,300  7,532  6,015  3,612      18,459 2.274,987  Giữ nguyên 
6 Phù Mỹ 1,542  18,547    48,602  3,476      72,167 8.128,529  Giữ nguyên 
7 Tây Sơn 1,288  18,382  9,726            -       29,396 4.010,892  Giữ nguyên 
8 Tuy Phước 2,860  10,349  3,734    4,525      21,468 2.864,825  Giữ nguyên 
9 Vân Canh      -   5,423        -          -         5,423 829,719  Giữ nguyên 

10 Vĩnh Thạnh       -    2,152             -         -         2,152 329,256  Giữ nguyên 
11 Quy Nhơn      -         -       -         -                -   -    

Tổng cộng 12,515  108,330  99,539  22,966  243,350 30.499,091   

(Chi tiết có Phụ lục I.01:An Lão và I.02:Hoài Nhơn kèm theo). 

2. Hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông nông 
thôn bị hư hỏng: Giữ nguyên theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 
09/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1784/QĐ-
UBND ngày 23/5/2023 và Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này kể từ ngày ký./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các PVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT,  K19.(M.30b) 

                KT. CHỦ TỊCH 
                PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                  
 
 
 

                   Nguyễn Tự Công Hoàng 

 



Điểm đầu Điểm cuối
Chiều
dài 

(Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

Điểm đầu Điểm cuối
Chiều
dài 

(Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

I PHƢỜNG BỒNG SƠN 3,399 0,000 0,232 1,893 1,274 3,399 0,000 0,232 1,893 1,274

1
Đường BTXM khu phố Thiết Đính Bắc Tuyến từ nhà ông Châu đến nhà ông 
Rân loại B: L=166m. Nhà ông Châu Nhà ông Rân 0,166 Nhà ông Châu Nhà ông Rân 0,166

2 Đường BTXM khu phố Liêm Bình tuyến từ đường Tố Hữu đến nhà bà Thoa Đường Tố Hữu Nhà bà Thoa 0,066 Đường Tố Hữu Nhà bà Thoa 0,066

3

Đường BTXM khu phố Phụ Đức: 549,5m
Hạng mục : 
- Tuyến từ đường Biên Cương đến kênh Lại Giang và nhà ông Đổi: 149,5m.
- Tuyến từ nhà ông Cường đến nhà bà Hân và ra đường Biên Cương: 311,0m
- Tuyến từ nhà ông Lực đến nhà ông Do: 89,0m

Đường Biên 
Cương, nhà ông 
Cường, nhà ông 
Lực

Kênh Lại Giang 
nhà ông Đổi, 
nhà bà Hân và 
đường Biên 
Cương, nhà ông 
Do

0,550

Đường Biên 
Cương, nhà ông 
Cường, nhà ông 
Lực

Kênh Lại Giang 
nhà ông Đổi, nhà 
bà Hân và đường 
Biên Cương, nhà 
ông Do

0,550
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Đường BTXM khu phố Trung Lương: 601m
Hạng mục:
 - Tuyến từ đường Biên Cương đến nhà ông Cường và nhà ông Sao: 285,5m
- Tuyến từ đường Biên Cương nhà ông Quang, ông Phương đến đường Bạch 
Đằng nhà bà Loan: 315,5m

Đường Biên 
Cương, đường 
Biên Cương nhà 
ông Quang

Nhà ông Cường 
và nhà ông Sao, 
đường Bach 
Đằng nhà bà 
Loan

0,601

Đường Biên 
Cương, đường 
Biên Cương nhà 
ông Quang

Nhà ông Cường 
và nhà ông Sao, 
đường Bach 
Đằng nhà bà Loan

0,601
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Đường BTXM khu phố Trung Lương: 742,5m
Hạng mục:
- Tuyến từ đường Bạch Đằng nhà ông Cường đến đường Biên Cương nhà bà 
Hồng và đường Đoàn Thị Điểm nhà ông Thu: 494,5m
- Tuyến từ đường Bạch Đằng nhà bà Tùng đến đường Biên Cương nhà bà 
Hoa: L=248,0m

Đường Bạch 
Đằng nhà ông 
Cường, nhà bà 
Tùng

Đường Biên 
Cương nhà bà 
Hồng, nhà bà 
Hoa và đường 
Đoàn Thị Điểm 
nhà ông Thu

0,743

Đường Bạch 
Đằng nhà ông 
Cường, nhà bà 
Tùng

Đường Biên 
Cương nhà bà 
Hồng, nhà bà 
Hoa và đường 
Đoàn Thị Điểm 
nhà ông Thu

0,743

6
Đường BTXM khu phố Thiết Đính Bắc Tuyến từ cống đất lở đến chân đập hồ 
Thiết Đính: L=441m. Cống đất lở Chân đập hồ 

Thiết Đính 0,441 Cống đất lở Chân đập hồ 
Thiết Đính 0,441

7 Đường BTXM khu phố 1 tuyến từ nhà ông Tổng đến nhà bà Trúc Nhà ông Tổng Nhà bà Trúc 0,119 Nhà ông Tổng Nhà bà Trúc 0,119
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Đường BTXM khu phố 5: 481,5m.
Hạng mục:
- Tuyến từ đường Trần Phú đến đường Tăng Bạt Hổ: 202,0m.
- Tuyến từ đường Trần Phú đến nhà bà Hồng và nhà ông Lai: 100,5m.
- Tuyến từ đường Hồ Xuân Hương đến nhà ông Đông: 57,0m.
- Tuyến từ kênh Lại Giang nhà ông Ngô Bền đến nhà ông Hương: 122,0m.

Đường Trần 
phú, đường Hồ 
Xuân Hương, 
nhà ông Ngô Bền

Đường Tăng Bạt 
Hổ, nhà bà 
Hồng và nhà 
ông Lai, nhà ông 
Hương

0,482

Đường Trần 
phú, đường Hồ 
Xuân Hương, 
nhà ông Ngô 
Bền

Đường Tăng Bạt 
Hổ, nhà bà Hồng 
và nhà ông Lai, 
nhà ông Hương

0,482

9
Đường BTXM khu phố Liêm Bình tuyến từ đường Tô Ký đến nhà bà Nhuệ, 
nhà bà Thủy Đường Tô Ký Nhà bà Huệ, nhà 

bà Thuỷ 0,232 Đường Tô Ký Nhà bà Huệ, nhà 
bà Thuỷ 0,232

Ghi
chú

Điều chỉnh, Bổ sung mới

PHỤ LỤC I.02: HOÀI NHƠN
KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƢỜNG GTNT NĂM 2023 - THỊ XÃ HOÀI NHƠN
(PHẦN I: BÊ TÔNG HÓA HỆ THỐNG ĐƢỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

TT

Theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Chủ tịch UBND 
tỉnh

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Danh mục/ Tuyến đƣờng

Số: 2971/QĐ-UBND
Thời gian ký: 19/08/2024 19:27:18 +07:00
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Điểm đầu Điểm cuối
Chiều
dài 

(Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

Điểm đầu Điểm cuối
Chiều
dài 

(Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

Ghi
chú

Điều chỉnh, Bổ sung mới

TT

Theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Chủ tịch UBND 
tỉnh

Danh mục/ Tuyến đƣờng

II XÃ HOÀI CHÂU BẮC 4,600 0,000 0,400 4,200 0,000 4,600 0,000 0,400 4,200 0,000
1 Bê tông giao thông nội đồng tuyến từ ngõ Cải đến cồn nhiêu, quy thuận Ngõ Cải Cồn Nhiêu 1,415 Ngõ Cải Cồn Nhiêu 1,415

2
Bê tông giao thông nội đồng tuyến từ Cầu Giữa đến nhà ông Đường thôn Gia 
An đông Cầu Giữa Nhà ông Đường 0,380 Cầu Giữa Nhà ông Đường 0,380

3
Bê tông giao thông nội đồng tuyến từ đập sông mới đến chùm Gọng thôn Hy 
Thế Sông Mới Chùm Gọng 0,700 Sông Mới Chùm Gọng 0,700

4
Bê tông giao thông nội đồng tuyến từ ruộng ông Mãng đến ngõ ông Tiếu thôn 
Gia An

Ruộng ông Mãng Ngõ ông Tiếu 0,909
Ruộng ông 
Mãng

Ngõ ông Tiếu 0,909

5 Bê tông giao thông nội đồng tuyến từ ngõ Tống đến cống hộp thôn Liễu An Ngõ tống Cống hộp 0,796 Ngõ tống Cống hộp 0,796

6 Bê tông thôn Gia An Nam loại B 0,400 0,400
III XÃ HOÀI CHÂU 1,867 0,000 1,498 0,216 0,153 1,867 0,000 1,498 0,216 0,153
1 Tuyến đường ngõ Lộc - Ngõ Thu Ngõ Lộc Ngõ Thu 0,360 Ngõ Lộc Ngõ Thu 0,360
2 Tuyến đường ngõ Thưởng - Bàu Sen Ngõ Thưởng Bàu Sen 0,380 Ngõ Thưởng Bàu Sen 0,380

3 Tuyến đường từ cống bà Đặng, Ngõ Nam và đường ngõ Búp, sân bãi cũ Cống bà Đặng Sân bãi cũ 0,357 Cống bà Đặng Sân bãi cũ 0,357

4 Tuyến đường ngõ Khoa - Ngõ Út, xóm 2, An Sơn Ngõ Khoa Ngõ Út 0,154 Ngõ Khoa Ngõ Út 0,154

5
Tuyến đường ngõ Nông - Ngõ Thái, ngõ Bão - Ngõ Đức, ngõ Ngọ - Ngõ phúc, 
ngõ Vui - Ngõ Đạt, đường bê tông - Ngõ 8 Máy Ngõ Nông Ngõ Đạt 0,247 Ngõ Nông Ngõ Đạt 0,247

6
Tuyến đường ngõ Lãm - Ngõ Quy, Ngõ Giao - Ngõ Tình, Ngõ Sao - Ngõ Lan, 
Bê tông xóm 1 - Ngõ Chính, ngõ Quốc Ngõ Lãm Ngõ Quốc 0,216 Ngõ Lãm Ngõ Quốc 0,216

7 Tuyến đường ngõ Thám, ngõ Mai, ngõ Quân Ngõ Thám Ngõ Quân 0,153 Ngõ Thám Ngõ Quân 0,153
IV PHƢỜNG HOÀI ĐỨC 1,892 0,000 0,298 1,594 0,000 1,892 0,000 0,298 1,594 0,000

1  Đường bê tông khu phố Định Bình Đường Phạm 
Văn Đồng Hóc Mó 0,240

Đường Phạm 
Văn Đồng Hóc Mó 0,240

2  Đường bê tông khu phố Lại Khánh Nhà ông Ngô 
Hửu Tài Tôn Thất Tùng 0,384

Nhà ông Ngô 
Hửu Tài Tôn Thất Tùng 0,384

3 Đường bê tông khu phố Lại Khánh Nam Nhà ông Lê 
Hồng Giang

Nhà ông Nguyễn 
Công Bích

0,080
Nhà ông Lê 
Hồng Giang

Nhà ông Nguyễn 
Công Bích

0,080

4 Đường bê tông khu phố Lại Khánh Nam Đường Tôn Thất 
Tùng

Nhà ông Đào 
Văn Tần 0,058

Đường Tôn 
Thất Tùng

Nhà ông Đào 
Văn Tần 0,058

5  Đường trục chính nội đồng, khu phố Định Bình Nam Đường Lam Sơn Ruộng ông Trần 
Văn Châu 0,540 Đường Lam Sơn Ruộng ông Trần 

Văn Châu 0,540

6  Đường trục chính nội đồng, khu phố Định Bình Đường Võ Liệu Ruộng ông Lục 0,590 Đường Võ Liệu Ruộng ông Lục 0,590
V XÃ HOÀI HẢI 1,394 0,000 1,394 0,000 0,000 1,394 0,000 1,394 0,000 0,000

1 Tuyến đường dọc biển từ sân vận xã đến Mũi Gành-Diêu Quang Đường BTN Chân núi-Múi 
Gành

        -   Đường BTN Chân núi-Múi 
Gành

        -   

2 Tuyến đường dọc biển từ Kim Giao Nam đến Kim Giao Bắc (giai đoạn 2) Đường BTXM 
(giai đoạn 1)

Kè Kim Giao 
Bắc 1,119

Đường BTXM 
(giai đoạn 1) Kè Kim Giao Bắc 1,119

3 Tuyến đường liên gia từ nhà bà Phượng đến giáp đường BTXM  hiện trạng Nhà bà Phượng Đường BTXM       -   Nhà bà Phượng Đường BTXM       -   

4
Tuyến đường liên gia từ đường BTXM Hà Xuyên đến nhà ông Hiền Diêu 
Quang

Đường BTXM 
Hà Xuyên

Nhà ông Hiền         -   
Đường BTXM 
Hà Xuyên

Nhà ông Hiền         -   
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Điểm đầu Điểm cuối
Chiều
dài 

(Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

Điểm đầu Điểm cuối
Chiều
dài 

(Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

Ghi
chú

Điều chỉnh, Bổ sung mới

TT

Theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của Chủ tịch UBND 
tỉnh

Danh mục/ Tuyến đƣờng

5 Tuyến đường Nội bộ khu du lịch Bãi Con Mũi Gành Nhà bà Ninh 0,275 Mũi Gành Nhà bà Ninh 0,275
VI PHƢỜNG HOÀI HẢO 6,076 0,000 6,076 0,000 0,000 6,076 0,000 6,076 0,000 0,000

1

Bê tông GTNT Tấn Thạnh 1: Tuyến từ nhà Bình đến Mai xuân Thạnh (L 
=80m); Ngõ Chẫn đến Nguyễn Đức (L = 50m), Đoạn nhà Ninh - nhà Hưng 
(L=92m); Giáp đường Bê tông đến nhà Truyền (L = 56m) ; Giáp đường Bê 
tông đến nhà Bảy (L = 86m) 

Nhà Bình, Ngõ 
Chẫn, nhà Ninh, 
nhà bảy 

Mai Xuân 
Thạnh, Nguyễn 
Đức, nhà Hưng, 
nhà Truyền, nhà 
bảy

0,976
Nhà Bình, Ngõ 
Chẫn, nhà Ninh, 
nhà bảy 

Mai Xuân Thạnh, 
Nguyễn Đức, nhà 
Hưng, nhà 
Truyền, nhà bảy

0,976

2 Tuyến giáp dường Lê Hồng Phong đến nhà Tiến Lê Hồng Phong Nhà Tiến 0,190 Lê Hồng Phong Nhà Tiến 0,190
3 Tuyến giáp đường bê tông đến đồng gò mè Bê tông Gò mè 0,850 Bê tông Gò mè 0,850

4 Tuyến đường giáp tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đến nhà Chỉ Đường Nguyễn 
Văn Cừ Nhà Chi 0,350

Đường Nguyễn 
Văn Cừ Nhà Chi 0,350

5 Bê tông đường nội đồng Tuyến giáp Trường Mẫu giáo đến Cây gạo Trường mẫu giáo Cây Gạo 1,550
Trường mẫu 
giáo

Cây Gạo 1,550

6 Tuyến đường giáp Thanh Lương đến Hòa Bình Thanh Lương Ngõ Hiệp 0,433 Thanh Lương Ngõ Hiệp 0,433
7 Tuyến từ nhà Thờ Ông Trung đến Ngõ Hiệp Ông Trung Ngõ Hiệp 0,415 Ông Trung Ngõ Hiệp 0,415
8 Tuyến đường nhà Phan Tám nhà Lê Thị Ca, ngõ Thương, nhà Lạc Nhà Phan Tám Nhà Lạc 0,462 Nhà Phan Tám Nhà Lạc 0,462

9 Tuyến đường nội đồng Thanh Lương Giáp đường bê 
tông hiện trạng Gò Mè 2 0,850

Giáp đường bê 
tông hiện trạng Gò Mè 2 0,850

VII PHƢỜNG HOÀI HƢƠNG 2,266 0,000 0,314 0,822 1,130 2,266 0,000 0,314 0,822 1,130

1 Tuyến đường xóm 4 và 5 khu phố Ca Công Đường Trường 
Sa

0,057
Đường Trường 
Sa

0,057

2
Tuyến đường từ nhà ông Trần Văn Nhanh đến nhà Mai Tấn Đức khu phố 
Thiện Đức Bắc

Nhà ông Trần 
Văn Nhanh

Nhà ông Mai 
Tấn Đức 0,314

Nhà ông Trần 
Văn Nhanh

Nhà ông Mai Tấn 
Đức 0,314

3
Tuyến từ nhà bà La Thị Ứng  đến ngõ nhà ông Lê Thanh Thuỷ khu phố Thiện 
Đức Bắc

Nhà bà La Thị 
Ứng

Nhà ông Lê 
Thanh Thuỷ 0,206

Nhà bà La Thị 
Ứng

Nhà ông Lê 
Thanh Thuỷ 0,206

4
Tuyến đường từ nhà ông Phạm Văn Liêu đến nhà ông Phạm Hoan khu phố 
Thiện Đức Bắc

Nhà ông Phạm 
Văn Liêu

Nhà ông Phạm 
Hoan

0,123
Nhà ông Phạm 
Văn Liêu

Nhà ông Phạm 
Hoan

0,123

5
Tuyến đường từ nhà ông Mai Xuân Nhàng đến nhà Phạm Thị Hà khu phố 
Thiện Đức Bắc 

Nhà Mai Xuân 
Nhàng

Nhà Phạm Thị 
Hà

0,087
Nhà Mai Xuân 
Nhàng

Nhà Phạm Thị Hà 0,087

6 Tuyến đường từ nhà ông Nguyễn Văn Giới đến nhà bà Võ Thị Hiển Nguyễn Văn 
Giới Võ Thị Hiển 0,285

Nguyễn Văn 
Giới Võ Thị Hiển 0,285

7
Tuyến đường từ ngã 3 nhà Phạm Nối đến nhà ông Trần On và nhánh từ Nhà 
Trần Công Thương đến nhà Trần Công Trường Phạm Nối Trần On 0,157 Phạm Nối Trần On 0,157

8
Tuyến đường từ Cống  nhà bà Nguyễn Thị Nghiệp đến nhà Võ Thị Kiều  và 
Nhánh rẽ từ đường hố đến nhà Nguyễn Bá Năm

Nguyễn Thị 
Nghiệp Võ Thị Kiều 0,163

Nguyễn Thị 
Nghiệp Võ Thị Kiều 0,163

9 Tuyến đường từ Cống  nhà bà Nguyễn Thị Nghiệp đến nhà Huỳnh Công Tán Nguyễn Thị 
Nghiệp 

Nnhà Huỳnh 
Công Tán

0,129
Nguyễn Thị 
Nghiệp 

Nnhà Huỳnh 
Công Tán

0,129

10
Tuyến đường từ Phan Thanh Thường đến nhà Mai Phước Tỉnh Khu phố Thiện 
Đức

Phan Thanh 
Thường 

nhà Mai Phước 
Tỉnh 0,058

Phan Thanh 
Thường 

nhà Mai Phước 
Tỉnh 0,058

11 Tuyến đường từ nhà Huỳnh Sa đến nhà Phan Thị Tám nhà Huỳnh Sa nhà Phan Thị 
Tám

0,097 nhà Huỳnh Sa nhà Phan Thị 
Tám

0,097
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12 Tuyến đường từ nhà Nguyễn Duy Một  đến nhà Lê Thị Lên nhà Nguyễn Duy 
Một nhà Lê Thị Lên 0,065

nhà Nguyễn 
Duy Một nhà Lê Thị Lên 0,065

13 Tuyến đường từ Đặng Văn Xuân đến nhà Võ Thị Liêm nhà Đặng Văn 
Xuân 

nhà Võ Thị Liêm 0,144
nhà Đặng Văn 
Xuân 

nhà Võ Thị Liêm 0,144

14
Tuyến đường từ nhà Võ Thị Liêm  đến nhà Nguyễn Văn Tiến khu phố Nhuận 
An Đông 

 nhà Võ Thị 
Liêm

nhà Nguyễn Văn 
Tiến 0,072

 nhà Võ Thị 
Liêm

nhà Nguyễn Văn 
Tiến 0,072

15
Tuyến đường từ nhà Phan Văn Phòng đến nhà Nguyễn Văn Bảo khu phố 
Nhuận An Đông

nhà Phan Văn 
Phòng 

nhà Nguyễn Văn 
Bảo 0,045

nhà Phan Văn 
Phòng 

nhà Nguyễn Văn 
Bảo 0,045

16 Tuyến đường từ nhà ông Thắng đến Sân Vận động nhà ông Thắng Sân Vận động 0,067 nhà ông Thắng Sân Vận động 0,067

17 Tuyến đường từ nhà bà Điền đến giáp đường tránh ĐT639  nhà bà Điền đường tránh 
ĐT639 0,155  nhà bà Điền đường tránh 

ĐT639 0,155

18 Tuyến đường từ Miễu Tây Lý đến nhà bà Bình khu phố Thạnh Xuân Miễu Tây Lý nhà bà Bình 0,042 Miễu Tây Lý nhà bà Bình 0,042
VII

I
XÃ HOÀI MỸ 1,115 0,000 0,210 0,855 0,050 1,115 0,000 0,210 0,855 0,050

1 BTXM liên xóm tuyến từ nhà ông Tấn - Cống nhà Thân (thôn Định Công) Nhà ông Tấn Cống nhà Thân         -   Nhà ông Tấn Cống nhà Thân         -   
2 BTXM liên xóm tuyến từ nhà Họp đến cống cây Dừa (thôn Mỹ Thọ) Nhà Họp Cống cây Dừa 0,110 Nhà Họp Cống cây Dừa 0,110

3 BTXM nội đồng tuyến nhà Trạng đến mương đường Sỏi (thôn Mỹ Thọ) Nhà Trạng Cương đường sỏi 0,555 Nhà Trạng Cương đường sỏi 0,555

4 BTXM liên xóm từ nhà ông Xí đến nhà Lan (thôn Mỹ Khánh) Nhà ông Xí Nhà Lan 0,095 Nhà ông Xí Nhà Lan 0,095
5 BTXM liên gia từ nhà ông Nam đến nhà Liệu (thôn Mỹ Khánh) Nhà ông Nam Nhà Liệu 0,050 Nhà ông Nam Nhà Liệu 0,050

6 BTXM từ nhà bà Thắm đến giáp đường ĐT 639 (thôn Xuân Vinh) Nhà bà Thắm Đường DT 639 0,100 Nhà bà Thắm Đường DT 639 0,100
7 Tuyến đường: Nhà ông Tín đến nhà ông Hận (thôn Xuân Vinh) Nhà ông Tín Nhà ông Hận 0,105 Nhà ông Tín Nhà ông Hận 0,105
8 Tuyến đường: Nhà ông Đông đến nhà ông Được (thôn An Nghiệp) nhà ông Đông nhà ông Được 0,100 nhà ông Đông nhà ông Được 0,100

IX XÃ HOÀI SƠN 6,305 1,103 0,520 4,682 0,000 6,305 1,103 0,520 4,682 0,000
1 Tuyến bê tông thôn Phú Nông (Ngõ Nở - Ruộng Rê) Ngõ Nở Ruộng Rê 0,800 Ngõ Nở Ruộng Rê 0,800
2 Tuyến bê tông thôn Hy Tường (Đường 4 - Suối Máng ) Đường 4 Suối Máng 0,400 Đường 4 Suối Máng 0,400
3 Tuyến bê tông thôn Tuý Sơn (Cống Khấu - Cầu Đập ) Cống Khấu Cầu Đập 0,500 Cống Khấu Cầu Đập 0,500
4 Bê tông thôn Tuý Thạnh (Ngõ Bàn - Ruộng Hận) Ngõ Bàn Ruộng Hạnh 0,300 Ngõ Bàn Ruộng Hạnh 0,300
5 Bê tông thôn Tường Sơn ( Ruộng Khá - Sân Banh) Ruộng  khá  Sân Banh 0,415 Ruộng  khá  Sân Banh 0,415

6 Bê tông thôn Tường Sơn Nam (Nhà sinh hoạt sóm 4 - Bờ lô) Nhà sinh hoạt 
sóm

Bờ Lô 0,195
Nhà sinh hoạt 
sóm

Bờ Lô 0,195

7 Tuyến đường bê tông đoạn từ (Ngõ Thảnh - Ngã Ba Đình) Ngõ Thảnh Ngã Ba Đình 0,321 Ngõ Thảnh Ngã Ba Đình 0,321
8 Tuyến bê tông thôn Cẩn Hậu (Bản Tin - Ngõ Thái) Bản Tin Ngõ Thái 0,200 Bản Tin Ngõ Thái 0,200
9 Tuyến bê tông nôi đồng xóm 6 thôn Tường Sơn Nam Ngõ Nhuận Gò Đá   0,500 Ngõ Nhuận Gò Đá   0,500 

10 Tuyến đường bê tông (Ngõ Trà - Cầu Bến) Ngõ Trà Cầu Bến 0,167 Ngõ Trà Cầu Bến 0,167
11 Tuyến đưởng bê tông thôn Phú Nông (Đá Chát - Nghĩa Địa) Đá Chát Nghĩa địa   0,320 Đá Chát Nghĩa địa   0,320 

12
Tuyến đường bê tông nội đồng thôn Phú Nông Ngõ Danh - Ruộng Chi và Cầu  
đập ổi - ruộng thuận Ngõ Danh Ruộng Chi   0,475 Ngõ Danh Ruộng Chi   0,475 

13 Tuyến đường bê tông đoạn từ (Ngã Ba đường Lâm Sinh  - Suối Vàng) Ngã 3 đường 
Lâm Sinh

Suối vàng 0,615
Ngã 3 đường 
Lâm Sinh

Suối vàng 0,615

14 Tuyến đường bê tông nội đồng thôn Túy Sơn (Cầu Đập - Ngõ Bảy) Cầu Đập Ngõ Bảy   0,450 Cầu Đập Ngõ Bảy   0,450 
15 Tuyến đường nội đồng thôn Tường Sơn đoạn từ Ruộng Sáu - Ngõ Xưởng Ruộng Sáu Ngõ Xưởng   0,647 Ruộng Sáu Ngõ Xưởng   0,647 
X PHƢỜNG HOÀI THANH TÂY 0,485 0,000 0,000 0,435 0,050 0,935 0,000 0,000 0,885 0,050
1 Tuyến từ Miếu ông đến nhà ông Trần Văn Xuân, khu phố Bình Phú Miếu ông Nhà ông Xuân         -   Miếu ông Nhà ông Xuân         -   
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2 Tuyến từ nhà ông Trần Ân đến nhà Nguyễn Thị Hoạnh, khu phố Bình Phú Nhà ông Ân Nhà bà Hoạnh         -   Nhà ông Ân Nhà bà Hoạnh         -   

3
Tuyến từ nhà bà Phan Thị Kim Liên đến nhà bà Nguyễn Thị Xý, khu phố Bình 
Phú

Nhà bà Liên Nhà bà Xý         -   Nhà bà Liên Nhà bà Xý   0,150 Bổ sung

4
Tuyến từ nhà ông Đinh Công Ninh đến nhà ông Ngô Xuân Phòng, khu phố 
Bình Phú

Nhà ông Ninh Nhà ông Phòng 0,200 Nhà ông Ninh Nhà ông Phòng 0,200

5 Tuyến từ nhà ông Trịnh Văn Sa đến nhà ông Võ Xuân Ninh, khu phố Bình Phú Nhà ông Sa Nhà ônh Ninh         -   Nhà ông Sa Nhà ônh Ninh   0,150 Bổ sung

6
Tuyến từ nhà ông Nguyễn Đức Liên đến nhà bà Huỳnh Thị Quyện, khu phố 
Bình Phú

Nhà ông Liên Nhà bà Quyện 0,185 Nhà ông Liên Nhà bà Quyện 0,185

7
Tuyến từ nhà ông Nguyễn Văn Ảnh  đến nhà ông Phan Tấn Thuỷ, khu phố 
Bình Phú

Nhà ông Ảnh Nhà ông Thuỷ         -   Nhà ông Ảnh Nhà ông Thuỷ   0,150 Bổ sung

8 Tuyến từ nhà ông Lê Văn Tư đến nhà bà Nguyễn Thị Quả, khu phố Bình Phú Nhà ông Tư Nhà bà Quả 0,050 Nhà ông Tư Nhà bà Quả 0,050

9
Tuyến từ ngõ ông Phan Thanh Binh đến nhà Cao Thị Luyến, khu phố Tài 
Lương 3 Ngõ ông Binh Nhà bà Luyến       -   Ngõ ông Binh Nhà bà Luyến       -   

10
Tuyến từ nhà ông Lũ Văn Phúc đến nhà bà Đặng Thị Kim Chỉ, khu phố Tài 
Lương 3 Nhà ông Phúc Nhà bà Chỉ       -   Nhà ông Phúc Nhà bà Chỉ       -   

11 Tuyến từ Quốc lộ 1A đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Liên, khu phố Tài Lương 3 Quốc lộ 1A Nhà bà Liên 0,050 Quốc lộ 1A Nhà bà Liên 0,050

12
Tuyến đường từ nhà ông Đàm Văn Kiều đến nhà ông Đặng Ngọc Chánh, khu 
phố Tài Lương 3 Nhà ông Kiều Nhà ông Chánh       -   Nhà ông Kiều Nhà ông Chánh       -   

13
Tuyến đường từ nhà bà Trần Thị Lam đến nhà Nguyễn Sáu, khu phố Tài 
Lương 2         -           -   

XI PHƢỜNG HOÀI XUÂN 5,895 0,000 5,895 0,000 0,000 5,895 0,000 5,895 0,000 0,000
1 Tuyến từ nhà Thục đến nhà Thoa Hòa Trung 1 (Thuận Thượng 1) Nhà Thục Nhà Thoa 0,124 Nhà Thục Nhà Thoa 0,124

2 Tuyến từ trụ sở khu phố đến nhà Chính (Thuận Thượng 1) Trụ sở khu phố 
Thuận Thượng 1 Nhà Chính 0,110

Trụ sở khu phố 
Thuận Thượng 1 Nhà Chính 0,110

3 Tuyến từ nhà Bình đến nhà Sáu (Thuận Thượng 1) Nhà Bình Nhà Sáu 0,330 Nhà Bình Nhà Sáu 0,330
4 Tuyến từ nhà Bốn đến nhà Tuấn (Thuận Thượng 2) Nhà Bốn Nhà Tuấn         -   Nhà Bốn Nhà Tuấn         -   
5 Tuyến từ nhà Kiện đến nhà Đạt (Song Khánh) Nhà Kiện Nhà Đạt 0,124 Nhà Kiện Nhà Đạt 0,124

6 Tuyến từ nhà Thành đến giáp đường bê tông (Song Khánh) Nhà Thành
Giáp đường bê 
tông Song Khánh

0,529 Nhà Thành
Giáp đường bê 
tông Song Khánh

0,529

7 Tuyến từ nhà Lên đến nhà Trọng (Song Khánh) Nhà Lên Nhà Trọng 0,110 Nhà Lên Nhà Trọng 0,110
8 Tuyến từ nhà Khéo đến nhà Tuấn (Song Khánh) Nhà Khéo Nhà Tuấn 0,127 Nhà Khéo Nhà Tuấn 0,127
9 Tuyến từ nhà Dũng đến miễu xóm 1 (Song Khánh) Nhà Dũng Miễu xóm 1 0,217 Nhà Dũng Miễu xóm 1 0,217

10 Tuyến từ nhà Hiếu đến nhà Nơi (Song Khánh) Nhà Hiếu Nhà Nơi 0,140 Nhà Hiếu Nhà Nơi 0,140
11 Tuyến từ nhà Hữu đến nhà Yên (Hòa Trung 1) Nhà Hữu Nhà Yên 0,178 Nhà Hữu Nhà Yên 0,178
12 Tuyến từ nhà Trọng đến nhà Mau (Hòa Trung 1) Nhà Trọng Nhà Mau 0,177 Nhà Trọng Nhà Mau 0,177
13 Tuyến từ nhà Thu đến nhà Lý (Hòa Trung 1) Nhà Thu Nhà Lý 0,293 Nhà Thu Nhà Lý 0,293
14 Tuyến từ nhà Minh đến nhà Xuân (Hòa Trung 1) Nhà Minh Nhà Xuân 0,105 Nhà Minh Nhà Xuân 0,105
15 Tuyến từ nhà Hay đến nhà Tám (Hòa Trung 1) Nhà Hay Nhà Tám 0,080 Nhà Hay Nhà Tám 0,080
16 Tuyến từ nhà Cang đến nhà Liệu (Hòa Trung 1) Nhà Cang Nhà Liệu 0,101 Nhà Cang Nhà Liệu 0,101
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17 Tuyến từ nhà Tân đến nhà Thống, nhà Tùng (Hòa Trung 2) Nhà Tân Nhà Thống 0,373 Nhà Tân Nhà Thống 0,373

18 Tuyến từ chùa Dương Hòa đến xưởng mây  (Hòa Trung 2) Chùa Dương 
Hoài

Xưởng mây 0,341
Chùa Dương 
Hoài

Xưởng mây 0,341

19 Tuyến từ nhà Ca đến nhà Thọ (Thái Lai) Nhà Ca Nhà Thọ 0,110 Nhà Ca Nhà Thọ 0,110
20 Tuyến từ nhà Đạt đến nhà Quả (Thái Lai) Nhà Đạt Nhà Quả 0,194 Nhà Đạt Nhà Quả 0,194
21 Tuyến từ nhà Tân đến quán Phúc (Vĩnh Phụng 1) Nhà Tân Quán Phúc 0,495 Nhà Tân Quán Phúc 0,495

22 Tuyến từ nhà Huyền đến ruộng Hòa Trung 2 (Vĩnh Phụng 1) Nhà Huyền Ruộng Hòa 
Trung 2

0,090 Nhà Huyền Ruộng Hòa 
Trung 2

0,090

23 Tuyến từ nhà Vinh đến kênh N24 (Vĩnh Phụng 1) Nhà Vinh Kênh N24 0,131 Nhà Vinh Kênh N24 0,131
24 Tuyến sau nhà Trưng đến sau nhà Tùng (Vĩnh Phụng 1) Nhà Trưng Sau nhà Tùng 0,151 Nhà Trưng Sau nhà Tùng 0,151
25 Tuyến từ nhà Mươi đến nhà Hảo (Vĩnh Phụng 2) Nhà Mươi Nhà Hảo 0,238 Nhà Mươi Nhà Hảo 0,238
26 Tuyến từ cống Xuân đến nhà Tuấn (Vĩnh Phụng 2) Cống Xuân Nhà Tuấn 0,240 Cống Xuân Nhà Tuấn 0,240
27 Tuyến từ nhà Chương đến nhà Bình (Vĩnh Phụng 2) Nhà Chương Nhà Bình 0,301 Nhà Chương Nhà Bình 0,301

29 Tuyến từ nhà Bốn đến đường Nguyễn Hữu An (Thuận Thượng 2) Nhà Bốn Đường Nguyễn 
Hữu An 0,271 Nhà Bốn Đường Nguyễn 

Hữu An 0,271

28 Tuyến từ nhà Khai đến nhà Sâm (Hòa Trung 1) Nhà Khai Nhà Sâm 0,215 Nhà Khai Nhà Sâm 0,215
XII PHƢỜNG TAM QUAN BẮC 2,320 0,000 0,116 1,109 1,095 2,320 0,000 0,116 1,109 1,095

1 Từ giáp đường BT - nhà ông Nguyễn Trang Đường BT Nhà ông Nguyễn 
Trang

0,027 Đường BT Nhà ông Nguyễn 
Trang

0,027

2 Từ trụ sở cũ Trường Xuân Đông - giáp đường Trần Quốc Toản Trụ sở cũ TXĐ Đường Trần 
Quốc Toản 0,970 Trụ sở cũ TXĐ Đường Trần 

Quốc Toản 0,970

3 Từ giáp đường BT - nhà Nguyễn Văn Xâu Đường BT Nguyễn Văn Xâu 0,018 Đường BT Nguyễn Văn Xâu 0,018

4 Từ giáp đường BT - nhà ông Hồ Rân Đường BT Nhà ông Hồ Rân 0,108 Đường BT Nhà ông Hồ Rân 0,108

5 Từ giáp đường BT - nhà ông Trần Minh Cường Đường BT Nhà ông Trần 
Minh Cường 0,088 Đường BT Nhà ông Trần 

Minh Cường 0,088

6 Từ nhà ông Dương Văn Cư - đường bê tông Nhà ông Dương 
Văn Cư Đường BT 0,099

Nhà ông Dương 
Văn Cư Đường BT 0,099

7 Từ giáp đường Trương Định - nhà ông Võ Thu Đường Trương 
Định Nhà ông Võ Thu 0,155

Đường Trương 
Định Nhà ông Võ Thu 0,155

8 Từ giáp đường BT - nhà bà Đoàn Thùy Trang Đường BT Nhà bà Đoàn 
Thùy Trang

0,112 Đường BT Nhà bà Đoàn 
Thùy Trang

0,112

9 BT nội đồng khu phố Dĩnh Thạnh Đường BT Ruộng 0,100 Đường BT Ruộng 0,100

10 Từ giáp đường BT - nhà ông Lê Văn Toàn Đường BT Nhà ông Lê Văn 
Toàn

0,044 Đường BT Nhà ông Lê Văn 
Toàn

0,044

11 Từ giáp đường Lê Thánh Tông - nhà ông Lê Xuân Hoàn Đường Lê 
Thánh Tông

Nhà ông Lê 
Xuân Hoàn

0,086
Đường Lê 
Thánh Tông

Nhà ông Lê Xuân 
Hoàn

0,086

12 Từ giáp đường Mạc Đỉnh Chi - đường Văn Lang Đường Mạc 
Đỉnh Chi Đường Văn Lang 0,190

Đường Mạc 
Đỉnh Chi Đường Văn Lang 0,190

13 Tuyến từ trụ sở KP Thiện Chánh 2 - giáp đường BT KP Thiện Chánh 
2

Đường BT 0,116
KP Thiện 
Chánh 2

Đường BT 0,116

14 Từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh - ranh giới Tam Quan Nam Nguyễn Chí 
Thanh

Ranh giới Tam 
Quan Nam

0,127
Nguyễn Chí 
Thanh

Ranh giới Tam 
Quan Nam

0,127

15 Từ giáp đường Lê Phi Hùng - đường Võ Nguyên Giáp Lê Phi Hùng Võ Nguyên Giáp 0,080 Lê Phi Hùng Võ Nguyên Giáp 0,080
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XII
I

PHƢỜNG TAM QUAN NAM 3,181 0,000 0,757 2,374 0,050 3,181 0,000 0,757 2,374 0,050

1 Tuyến từ nhà ông Xông đến nhà ông Tàu (Cửu Lợi Tây) Ông Xông Ông Tàu 0,190 Ông Xông Ông Tàu 0,190
2 Tuyến từ nhà bà Kháng đến nhà bà Thanh (Cửu Lợi Tây) Bà Kháng Bà Thanh 0,042 Bà Kháng Bà Thanh 0,042
3 Tuyến từ nhà bà Tân đến hồ tôm (Cửu Lợi Tây) Bà Tân Hồ tôm 0,090 Bà Tân Hồ tôm 0,090
4 Tuyến từ nhà bà Mươi đến nhà ông Ca (Trung Hóa) Bà Mười Ông Ca 0,050 Bà Mười Ông Ca 0,050
5 Tuyến từ nhà ông Ánh đến bà Thúy (Trung Hóa) Ông Ánh Bà Thúy 0,308 Ông Ánh Bà Thúy 0,308
6 Tuyến từ nhà ông Sơn đến cuối nà bà Thân (Trung Hóa) Ông Sơn Bà Thân 0,205 Ông Sơn Bà Thân 0,205
7 Tuyến từ nhà ông Bô đến ông Sửu (Cửu Lợi Nam) Ông Bô Ông Sửu 0,300 Ông Bô Ông Sửu 0,300
8 Tuyến từ nhà ông Minh ông An (Cửu Lợi Nam) Ông Minh Ông An 0,125 Ông Minh Ông An 0,125
9 Tuyến từ nhà ông Tấn đến bà Năm (Cửu Lợi Nam) Ông Tấn Bà Năm 0,135 Ông Tấn Bà Năm 0,135

10 Tuyến từ nhà ông Thanh đến ông Giáo (Cửu Lợi Nam) Ông Thanh Ông Giáo 0,032 Ông Thanh Ông Giáo 0,032
11 Tuyến từ nhà ông Binh đến bà Cúc (Cửu Lợi Nam) Ông Binh Bà Cúc 0,046 Ông Binh Bà Cúc 0,046

12 Tuyến cầu ông Sinh đến giáp đường Đỗ Thạnh (Cửu Lợi Nam) Cầu Ông Sinh Đường Đỗ 
Thạnh 0,047 Cầu Ông Sinh Đường Đỗ Thạnh 0,047

13 Tuyến từ nhà ông Phước đến đường Hà Huy Tập (Tăng Long 2) Ông Phước Đường Hà Huy 
Tập 0,167 Ông Phước Đường Hà Huy 

Tập 0,167

14 Tuyến đường từ nhà ông Lúc đến nhà bà Tỉnh (Tăng Long2) Ông Lúc Bà Tỉnh 0,115 Ông Lúc Bà Tỉnh 0,115
15 Tuyến đường từ nhà ông Đi đến nhà ông Hải (Tăng Long 2) Ông Đi Ông Hải 0,117 Ông Đi Ông Hải 0,117
16 Tuyến đường Nhà nghỉ 106 đến giáp ông Trứ Nhà nghỉ 106 Ông Trứ 0,335 Nhà nghỉ 106 Ông Trứ 0,335
17 Tuyến từ nhà ông Trung đến nhà ông Hùng (Tăng Long 1) Ông Trung Ông Hùng         -   Ông Trung Ông Hùng         -   
18 Tuyến từ nhà ông Nhiều đến ông Quy (Tăng Long 1) Ông Nhiều Ông Quy 0,165 Ông Nhiều Ông Quy 0,165
19 Tuyến từ nhà ông Đi đến nhà ông Kiếm (Tăng Long 1) Ông Đi Ông Kiếm 0,240 Ông Đi Ông Kiếm 0,240
20 Tuyến từ bà Điền Thị Lơ đến tiếp đường Hà Huy Tập (Cửu Lợi Đông) Bà Lơ Hà Huy Tập 0,112 Bà Lơ Hà Huy Tập 0,112
21 Vô sân vận động phường Tam Quan Nam Võ Văn Kiệt Sân vận động 0,100 Võ Văn Kiệt Sân vận động 0,100
22 Tuyến đường: Nhà bà Đề - ông Bình Bà Đề Ông Bình 0,160 Bà Đề Ông Bình 0,160
23 Tuyến đường: Từ nhà ông Châu đến nhà ông Khánh Ông Chấu Ông Khánh 0,100 Ông Chấu Ông Khánh 0,100
XI
V

PHƢỜNG HOÀI THANH 7,398 0,000 0,000 3,725 3,673 7,398 0,000 0,000 3,725 3,673

1 Tuyến nhà Cường - đất Phương Nhà Cường đất Phương 0,230 Nhà Cường đất Phương 0,230
2 Tuyến nhà Trị - nhà Minh Nhà Trị Nhà Minh 0,179 Nhà Trị Nhà Minh 0,179
3 Tuyến nhà Trực đến nhà Hùng Nhà Trực Nhà Hùng 0,093 Nhà Trực Nhà Hùng 0,093
4 Tuyến nhà Quang - nhà Tỉnh Nhà Quang Nhà Tỉnh 0,082 Nhà Quang Nhà Tỉnh 0,082
5 Tuyến nhà Tiên đến - Hoài Xuân nhà Tiên  Hoài Xuân 0,600 nhà Tiên  Hoài Xuân 0,600
6 Tuyến Bình Điện - Soi Xe Bình Điện Soi Xe 0,285 Bình Điện Soi Xe 0,285
7 Tuyến Ngõ Thủy - Ngõ Định Ngõ Thủy Ngõ Định 0,100 Ngõ Thủy Ngõ Định 0,100
8 Tuyến nhà Tài - Ngõ Ký Ngõ Tài Ngõ Ký 0,096 Ngõ Tài Ngõ Ký 0,096
9 Tuyến Ngõ Quy - Nhà Nông Ngõ Quy Nhà Nông 0,041 Ngõ Quy Nhà Nông 0,041

10 Tuyến Ngõ Thiệt - Nhà Khi Ngõ Thiệt Nhà Khi 0,096 Ngõ Thiệt Nhà Khi 0,096
11 Tuyến Ngõ Tuấn - nhà Khoắn Ngõ Tuấn Nhà Khoắn 0,120 Ngõ Tuấn Nhà Khoắn 0,120
12 Tuyến Ngõ Dậy - Ngõ Dăng Ngõ Dậy Ngõ Dăng 0,138 Ngõ Dậy Ngõ Dăng 0,138
13 Tuyến nhà Hồng - Nhà Cừ Nhà Hồng Nhà Cừ 0,095 Nhà Hồng Nhà Cừ 0,095
14 Tuyến Ngõ Thọ - nhà Hạn Ngọ Thọ Ngõ Hạn 0,086 Ngọ Thọ Ngõ Hạn 0,086
15 Tuyến đường Chan Mã - Ngõ Lam Ngõ Mã Ngõ Lam 0,144 Ngõ Mã Ngõ Lam 0,144
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16 Tuyến nhà Lần - nhà Thứ Nhà Lần Nhà Thứ 0,320 Nhà Lần Nhà Thứ 0,320
17 Tuyến nhà Lĩnh - Nhà chức Nhà Lĩnh Nhà Chức 0,108 Nhà Lĩnh Nhà Chức 0,108
18 Tuyến đất Quỳnh - đất Nào Đất Quỳnh Đất Nào       -   Đất Quỳnh Đất Nào       -   

19 Tuyến Nhà Hảo- Xưởng cưa Linh Nhà Hảo Xưởng Cưa Linh 0,240 Nhà Hảo Xưởng Cưa Linh 0,240

20 Tuyến Ngõ Dung - nhà Phụng Ngõ Dung Nhà Phụng 0,325 Ngõ Dung Nhà Phụng 0,325
21 Tuyến Ngõ Ninh - đất Lượng Ngõ Ninh Đất Lượng 0,335 Ngõ Ninh Đất Lượng 0,335
22 Tuyến nhà Hớn - Sông Cạn Nhà Hớn Sông Cạn 0,212 Nhà Hớn Sông Cạn 0,212
23 Tuyến nhà Linh - nhà Tranh Nhà Linh Nhà Tranh 0,277 Nhà Linh Nhà Tranh 0,277
24 Tuyến nhà Thương -  nhà Phải Nhà Thương Nhà Phải 0,104 Nhà Thương Nhà Phải 0,104
25 Tuyến nhà Dậu - nhà Lợi  Nhà Dậu Nhà Lợi 0,088  Nhà Dậu Nhà Lợi 0,088
26 Tuyến  nhà Trạng - nhà Định Nhà Trạng Nhà Định 0,146 Nhà Trạng Nhà Định 0,146
27 Tuyến  nhà Đạt - nhà Dầy Nhà Đạt Nhà Dầy 0,142 Nhà Đạt Nhà Dầy 0,142
28 Tuyến  Ngõ Chợ - giáp Thanh Minh Ngõ Chợ Thinh Minh 0,119 Ngõ Chợ Thinh Minh 0,119
29 Tuyến nhà Thương - nhà Thu Nhà Thương Nhà Thu 0,096 Nhà Thương Nhà Thu 0,096
30 Tuyến  nhà Đồ - nhà Quang Nhà Đồ Nhà Quang 0,223 Nhà Đồ Nhà Quang 0,223
31 Tuyến  nhà xị - nhà Dăng Nhà Xị Nhà Dăng 0,220 Nhà Xị Nhà Dăng 0,220

32 Tuyến  Nhà Tưởng Niệm - nhà Lọc Nhà Tưởng 
Niệm Nhà Lọc 0,119

Nhà Tưởng 
Niệm Nhà Lọc 0,119

33 Tuyến  nhà Tịnh - nhà Đạo Nhà Tịnh Nhà Đạo 0,207 Nhà Tịnh Nhà Đạo 0,207
34 Tuyến  Trụ sở Khu phố - nhà Thừa Trụ Sở khu phố Nhà Thừa 0,376 Trụ Sở khu phố Nhà Thừa 0,376
35 Tuyến  nhà Ẩm - nhà Rạng Nhà Ẩm Nhà Rạng 0,231 Nhà Ẩm Nhà Rạng 0,231
36 Tuyến  Ngõ Đồng - Chợ Bãi Ngõ Đồng Chợ Bãi 0,283 Ngõ Đồng Chợ Bãi 0,283
37 Tuyến  Ngõ Tốt - Ngõ Đời Ngõ Tốt Ngõ Đời 0,183 Ngõ Tốt Ngõ Đời 0,183
38 Tuyến  Ngõ Thi - Ngõ Giàu Ngõ Thi Ngõ Giàu 0,432 Ngõ Thi Ngõ Giàu 0,432
39 Tuyến  Ngõ Phin - Đất Tẩn Ngõ Phin Đất Tẩn 0,100 Ngõ Phin Đất Tẩn 0,100
40 Tuyến  Ngõ Thiết - Ngõ Ánh Ngõ Thiết Ngõ Ánh 0,050 Ngõ Thiết Ngõ Ánh 0,050

41 Tuyến  Ngõ Công - Giáp đường Nguyễn Trường Tộ Ngõ Công
Giáp đường 
Nguyễn Trường 
Tộ

      -   Ngõ Công
Giáp đường 
Nguyễn Trường 
Tộ

      -   

42 Ngõ Huấn - Ngõ Thiết (nối dài) Ngõ Huấn Ngõ Thiết 0,077 Ngõ Huấn Ngõ Thiết 0,077
XV XÃ HOÀI PHÚ 4,599 0,000 1,768 2,122 0,709 4,599 0,000 1,768 2,122 0,709

Thôn Mỹ Bình 2
1 Tuyến Ngõ Diễn 0,015 0,015
2 Ngõ Quy đến Ngõ Giang 0,080 0,080
3  Ngõ Bé 8A 0,025 0,025
4 Ngõ Nên 8B         -           -   
5 Ngõ Hương đến ngõ Thanh         -           -   
6 Ngõ Trung đến Ngõ Động         -           -   
7 Ngõ Âu đến Ngõ Nhơn 0,168 0,168
8 Ngõ Thạch đến Ngõ Thuộc 0,050 0,050
9 Ngõ Hợi đến Ngõ Chín 0,060 0,060
10 Ngõ Lượng đến Ngõ Quy 0,080 0,080
11 Tuyến từ đường 2 đến ngõ Thảo 0,420 0,420
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12 Ngõ Phàn đến Ngõ Triệu 0,030 0,030
13 Tuyến ngõ Học 0,030 0,030

Thôn Cự Lễ
1 Từ đường chính đến ngõ nhà Trung 0,067 0,067
2 Từ đường 638 đến ngõ thức 0,060 0,060
3 Từ đường bê tông đến ngõ Hương 0,035 0,035
4 Từ đường bê tông đến ngõ Tuấn 0,045 0,045
5 Từ đường bê tông đến ngõ Thức 0,100 0,100
6 Từ đường bê tông đến ngõ Thực 0,080 0,080
7 Từ đường bê tông đến ngõ Sang 0,022 0,022
8 Từ đường bê tông đến ngõ Chí 0,091 0,091
9 Từ đường bê tông đến ngõ Hà 0,021 0,021
10 Từ đường bê tông đến ngõ Vân 0,058 0,058
11 Từ đường 638 đến ngõ Tỵ 0,021 0,021
12 Từ Ngõ Thuận đến ngõ Thành 0,024 0,024
13 Từ đường bê tông đến ngõ Thung 0,028 0,028
14 Từ đường bê tông đến ngõ Ngưu 0,028 0,028
15 Từ ngõ Hiến đến ngõ Tỵ 0,038 0,038
16 Từ đường bê tông đến ngõ Thủy 0,029 0,029
17 Từ đường bê tông đến ngõ Hiền 0,092 0,092
18 Từ ngõ Hậu đến Mương Bê tông 0,039 0,039
19 Từ sau nhà Điền đến Ngõ Đọc 0,102 0,102
20 Từ ngõ Thêm đến ngõ Lượng 0,080 0,080

Thôn Cự Tài 1
1 Từ ngõ Sơn đến ngõ Phiếu 0,162 0,162
2 Từ đường bê tông đến ngõ Duyên 0,080 0,080
3 Từ đường bê tông đến ngõ Tịnh 0,060 0,060
4 Từ đường bê tông đến ngõ Mạnh 0,300 0,300
5 Từ đường bê tông đến ngõ Sơn 0,168 0,168
6 Từ đường bê tông đến ngõ Đồng 0,118 0,118
7 Từ ngõ Quế đến ngõ Long 0,115 0,115
8 Từ cầu Dũng Đi ngõ Hay 0,420 0,420

Thôn Cự Tài 2
1 Từ Cầu Soi đến ngõ Bằng 0,220 0,220
2 Từ ngõ Hảo đến Ngõ Kiệm 0,150 0,150
3 Từ trường xóm đến ngõ Dũng 0,070 0,070
4 Từ ngõ Nga đến ngõ Cọt 0,070 0,070

Thôn Mỹ Bình 1
1 Từ ngõ Tình đến Ngõ An 0,028 0,028
2 Từ Ngõ Xứng đến ngõ Quý 0,035 0,035

Thôn Lƣơng Thọ 2
1 Tuyến từ ngõ Đấy đến Ngõ Loan 0,050 0,050
2 Từ ngõ Bay đến ngõ Định         -           -   

Lƣơng Thọ 3
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1 Từ đường DT 638 đến Ngõ Lãm         -           -   
Mỹ Bình 3

1 Từ đường bê tông đến Ngõ Quyến 0,070 0,070
2 Từ ngõ Nhược đến ngõ Đến 0,170 0,170
3 Từ Ngõ phương đến Ngõ Nhược 0,050 0,050
4 Từ đường bê tông đến Ngõ Triết 0,045 0,045
5 Ngõ Lê đến sau trụ sở thôn Mỹ Bình 3 0,040 0,040
6 Từ đường bê tông đến ngõ Bót 0,050 0,050
7 Từ đường bê tông đến ngõ Song 0,110 0,110

52,792 1,103 19,478 24,027 8,184 53,242 1,103 19,478 24,477 8,184
Trong đó:
1. Tổng chiều dài đƣợc hỗ trợ 52,792 Km 53,242 Km
- Đường GTNT loại A:  1,103 Km 1,103 Km
- Đường GTNT loại B: 19,478 Km 19,478 Km
- Đường GTNT loại C:   24,027 Km 24,477 Km
- Đường GTNT loại D: 8,184 Km 8,184 Km
2. Tổng khối lƣợng xi măng đƣợc hỗ trợ: Tấn Tấn
- Đường GTNT loại A: 198 Tấn/1Km 218,394 Tấn 218,394 Tấn
- Đường GTNT loại B: 153 Tấn/1Km Tấn Tấn
- Đường GTNT loại C: 97 Tấn/1Km  Tấn Tấn
- Đường GTNT loại D: 78 Tấn/1Km Tấn Tấn

6.211,110

2.980,134
2.374,269

638,313

6.167,460

2.980,134
2.330,619

638,313

Tổng  cộng :



Điểm đầu Điểm cuối Chiều
dài (Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

Điểm đầu Điểm cuối Chiều
dài (Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

I XÃ AN HÒA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Đường BTXM vào khu dân cư Vườn Duyên - Vạn Khánh Đường cầu 
Gò Dài 

Khu dân cư 
Vườn Duyên

Đường cầu 
Gò Dài 

Khu dân cư 
Vườn Duyên

II XÃ AN HƯNG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 BTNT các tuyến ngỏ xóm các thôn Đường 5B Nhà dân Đường 5B Nhà dân
2 BTNT tuyến nội bộ thôn 4 Đường thôn Nhà ông Giáp Đường thôn Nhà ông Giáp
3 BTNT tuyến nội đồng thôn 3, thôn 5 5B Ruộng 5B Ruộng

III XÃ AN NGHĨA 0,165 0,000 0,165 0,000 0,000 0,165 0,000 0,165 0,000 0,000

1 Làm mới tuyến đường vào khu giãn dân Gò Vênh Đường bê 
tông thôn 5

Khu Gò 
Vênh thôn 5 

0,165
Đường bê 
tông thôn 5

Khu Gò 
Vênh thôn 5 

0,165

2 Làm mới tuyến đường từ nhà thôn 2 đến ruộng nước Rung Nhà ông 
Vương thôn 2  

Ruộng nước 
Rung 

Nhà ông 
Vương thôn 2  

Ruộng nước 
Rung 

3 Làm mới tuyến đường từ ruộng Đồng đến ruộng Con Ruộng Đồng Ruộng Con Ruộng Đồng Ruộng Con 
IV XÃ AN QUANG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Bê tông hóa đường GTNT từ thôn 3 đến thôn 4 Nhà ông Lý Nhà ông Đào Nhà ông Lý Nhà ông Đào
V XÃ AN TRUNG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 Đường BTNT thôn 1: 

1.1 Tuyến từ nhà bà Tóp đến sau nhà ông Thọ; Nhà bà Tóp
Sau nhà ông 
Thọ Nhà bà Tóp

Sau nhà ông 
Thọ

1.2 Tuyến từ nhà ông Hạnh đến sau nhà ông Ngông Nhà ông 
Hạnh

Sau nhà ông 
Ngông

Nhà ông 
Hạnh

Sau nhà ông 
Ngông

2 Đường BTNT Thôn Tmang gheng

2.1 Từ nhà ông Hoàng đến nhà ông Du Nhà ông 
Hoàng

Nhà ông Du
Nhà ông 
Hoàng

Nhà ông Du

2.2 Từ nhà ông Véa đến nhà bà Thạo Nhà ông Véa Nhà bà Thạo Nhà ông Véa Nhà bà Thạo
2.3 Từ nhà ông Dâm  đến nhà ông Beo Nhà ông Dâm Nhà ông Beo Nhà ông Dâm Nhà ông Beo

2.4 Từ Trường Mẫu giáo đến nhà ông Nghĩa Trường Mẫu 
Giáo

Nhà ông 
Nghĩa

Trường Mẫu 
Giáo

Nhà ông 
Nghĩa

3
Nâng cấp, sửa chữa đường BTNT từ đường liên xã đến đập Rà 
Ngâm (đoạn nối tiếp) Nhà ông Kéo Đập Rà Ngâm Nhà ông Kéo Đập Rà Ngâm

VII BAN QLDA ĐTXD&PTQĐ HUYỆN 3,465 1,000 2,465 0,000 0,000 3,779 1,000 2,779 0,000 0,000

1
Đường giao thông từ chân đập Hồ Đồng Mít đến làng cũ của xã An 
Dũng Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước

Điểm đầu 
giáp ngã 3 
đường  
BTXM vào 
làng Nước 
Loi

Điểm cuối 
giáp chân 
đập hồ Đồng 
Mít

1,000

Điểm đầu 
giáp ngã 3 
đường  
BTXM vào 
làng Nước 
Loi

Điểm cuối 
giáp chân 
đập hồ Đồng 
Mít

1,000

2 Đường giao thông Thôn 1, Thôn 4, xã An Dũng
Khu Sản xuất 
Tà Loang

Thôn 1 An 
Dũng 1,146

Khu Sản xuất 
Tà Loang

Thôn 1 An 
Dũng 1,460

Điều chỉnh tăng 
chiều dài tuyến

3 Nâng cấp, cải tạo đường giao thông các thôn xã An Nghĩa

Điểm đầu 
giáp đường  
BTXM mới 
xây dựng

Điểm cuối 
giáp cuối 
làng Thôn 5

0,863

Điểm đầu 
giáp đường  
BTXM mới 
xây dựng

Điểm cuối 
giáp cuối 
làng Thôn 5

0,863

4
Nâng cấp tuyến đường vào lò đốt rác thải xã An Hòa (Từ ngã 3 
quán Miền Tây vào lò đốt rác) 

Ngã 3 quán 
Miền Tây Lò đốt rác 0,456

Ngã 3 quán 
Miền Tây Lò đốt rác 0,456

VIII XÃ AN TÂN 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 0,250 0,000 0,150 0,000 0,100
Thôn Tân lập

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHỤ LỤC I.01: AN LÃO
KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2023 - HUYỆN AN LÃO

(PHẦN I: BÊ TÔNG HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

TT Danh mục/ Tuyến đường
Theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh Đề nghị điều chỉnh, bổ sung

Ghi
chú

Số: 2971/QĐ-UBND
Thời gian ký: 19/08/2024 19:27:49 +07:00
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Điểm đầu Điểm cuối Chiều
dài (Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

Điểm đầu Điểm cuối Chiều
dài (Km)

Loại
A

Loại
B

Loại
C

Loại
D

TT Danh mục/ Tuyến đường Ghi
chú

1 Đường nội bộ khu dân cư Hóc Bà Diện Thôn Tân Lập Đường BT Hóc Bà Diện Đường BT Hóc Bà Diện
2 Đường BTGT nội đồng Đoạn từ nhà ông Ân - Ao Cá Nhà ông Ân Ao Cá Nhà ông Ân Ao Cá

3 Đường BTGT nội đồng Đoạn từ đường bê tông - Nghĩa địa Đường bê 
tông

 Nghĩa địa               -   
Đường bê 
tông

 Nghĩa địa          0,150 Bổ sung

Thôn Tân An
4 Đường nội bộ khu dân cư Dông Đốt Thôn Tân An Đường BT Dông Đốt Đường BT Dông Đốt               -   
5 Đường ngõ xóm đoạn từ nhà ông Bỉnh đến nhà ông Khoa Ông Bỉnh Ông Khoa 0,100 Ông Bỉnh Ông Khoa 0,100

VIII XÃ AN DŨNG 2,724 0,000 0,000 2,724 0,000 2,724 0,000 0,000 2,724 0,000

1
Đường BTGT nội đồng, đoạn từ ruộng ông Leng đến ruộng ông 
Tấn, đồng Tà Loan

Ruộng ông 
Leng

Ruộng ông 
Tấn 1,779

Ruộng ông 
Leng

Ruộng ông 
Tấn 1,779

2
Đường BTGT nội đồng Tà Loan (Đoạn từ ruộng ông Uyên đến 
ruộng nhà ông Tấn)

Ruộng ông 
Uyên

Ruộng ông 
Tấn 0,945

Ruộng ông 
Uyên

Ruộng ông 
Tấn 0,945

6,454 1,000 2,630 2,724 0,100 6,918 1,000 3,094 2,724 0,100
Trong đó:
1. Tổng chiều dài được hỗ trợ 6,454 Km 6,918 Km
- Đường GTNT loại A:  1,000 Km 1,000 Km
- Đường GTNT loại B: 2,630 Km 3,094 Km
- Đường GTNT loại C:   2,724 Km 2,724 Km
- Đường GTNT loại D:          0,10   Km          0,10   Km
2. Tổng khối lượng xi măng được hỗ trợ: 872,418 Tấn 943,410 Tấn
- Đường GTNT loại A: 198 Tấn/1Km 198,000 Tấn 198,000 Tấn
- Đường GTNT loại B: 153 Tấn/1Km 402,390 Tấn 473,382 Tấn
- Đường GTNT loại C: 97 Tấn/1Km  264,228 Tấn 264,228 Tấn
- Đường GTNT loại D: 78 Tấn/1Km          7,80   Tấn          7,80   Tấn

Tổng  cộng :
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